	
	ĐỀ  KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II

              Năm học 2023 – 2024
             Môn Ngữ Văn - Lớp 6

           (Thời gian làm bài : 90 phút )

                                    (Đề thi có 02 trang)


Phần I. Đọc - hiểu (6,0 điểm) 
       Đọc  đoạn văn và trả lời các câu hỏi:
       … “Tri thức giống như ngọn đèn trong đêm tối, soi sáng con đường chông gai phía trước. Trí tuệ giống như chiếc chìa khóa diệu kì, mở ra cánh cửa tâm hồn. Trí tuệ giống như tia nắng mặt trời ấm áp xua tan bóng tối lạnh giá. Đấng tạo hóa có trí tuệ thì mới tạo ra một thế giới diệu kì, nhân loại có trí tuệ chỉ đường sẽ bước sang thế giới hiện đại văn minh. Khi có trí tuệ bạn sẽ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Bảy trăm năm trước, Giovanni Boccaccio đã nói: “Trí tuệ là cội nguồn hạnh phúc của con người”. Thật vậy, có trí tuệ, bạn sẽ có nhiều niềm vui và mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh.”
  (Trích Lời nói đầu, “Kĩ năng sống dành cho học sinh,sự kiên cường” - Ngọc Linh, NXB Thế giới, 2019)
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là:
   A. Tự sự.                                                                    B. Nghị luận.
   C. Miêu tả.                                                                 D. Biểu cảm.
Câu 2. Nội dung khái quát của đoạn văn trên là gì?
  A. Tầm quan trọng của tri thức đối với sự thành công của mỗi người.                    
  B. Ca ngợi sự hiểu biết của Giovanni Boccaccio.                                       
  C. Khuyên mọi người hãy tích cực học tập để mở rộng hiểu biết.
  D. Khuyên mọi người hãy tích lũy tri thức để có được tình yêu thương trong cuộc sống.
Câu 3. Dòng nào gồm các từ Hán Việt?
    A.Trí tuệ, tâm hồn, ấm áp.
    B.Văn minh, dễ dàng, nhân loại.
   C.Tri thức, trí tuệ, văn minh.
   D.Nhân loại, con người, tâm hồn.
Câu 4. Em hiểu “tri thức” là gì? 
      A.Những hiểu biết về nhiều lĩnh vực có được do quá trình học tập trong trường lớp.
      B. Những kiến thức do thầy cô, cha mẹ dạy dỗ mà có.
      C. Những điều hay lẽ phải em đọc được trong sách vở.
      D. Những hiểu biết có hệ thống về sự vật, hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội nói chung.
Câu 5. Câu văn “Thật vậy, có trí tuệ, bạn sẽ có nhiều niềm vui và mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh.” có mấy cụm danh từ?
      A. Một cụm danh từ.                                      C. Ba cụm danh từ.     
      B. Hai cụm danh từ.                                       D. Bốn cụm danh từ.
Câu 6. Dấu phẩy trong câu “Đấng tạo hóa có trí tuệ thì mới tạo ra một thế giới diệu kì, nhân loại có trí tuệ chỉ đường sẽ bước sang thế giới hiện đại văn minh.” được sử dụng với chức năng nào ?
      A. Ngăn cách các bộ phận có cùng chức vụ trong câu. 
      B. Ngăn cách các vế của một câu ghép.
      C. Ngăn cách từ ngữ với bộ phận chú thích của nó.
      D. Ngăn cách thành phần phụ với chủ ngữ và vị ngữ của câu.
Câu 7. Dấu ngoặc kép trong câu: Bảy trăm năm trước, Giovanni Boccaccio có nói: “Trí tuệ là cội nguồn hạnh phúc của con người”. có tác dụng:
      A. Dùng để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật.
      B. Dùng để đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt.
      C. Dùng để đánh dấu các từ ngữ có hàm ý mỉa mai.
      D. Dùng để đánh dấu tên của tác phẩm văn học.
Câu 8. Theo tác giả, tại sao Giovanni Boccaccio nói “Trí tuệ là cội nguồn hạnh phúc của con người.”?
     A. Trí tuệ giống như chiếc chìa khóa diệu kì, mở ra cánh cửa tâm hồn.
     B. Trí tuệ giống như tia nắng mặt trời ấm áp xua tan bóng tối lạnh giá.
     C. Đấng tạo hóa có trí tuệ thì mới tạo ra một thế giới diệu kì, nhân loại có trí tuệ chỉ đường sẽ bước sang thế giới hiện đại văn minh.
     D. Có trí tuệ, bạn sẽ có nhiều niềm vui và mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh.
Câu 9. Theo tác giả, khi có trí tuệ, ta sẽ có được điều gì?
Câu 10. Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong câu: “Trí tuệ giống như chiếc chìa khóa diệu kì, mở ra cánh cửa tâm hồn”.
Phần II. Viết (4,0 điểm)

   Viết bài văn trình bày ý kiến của em về một vấn đề trong đời sống mà em quan tâm.

                                                    ----------------Hết---------------
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                                      Tổng điểm cho cả bài khảo sát là 10 điểm

                                     Yêu cầu nội dung,hình thức và phân bố điểm như sau:

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I


	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	D

	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9


	- Theo tác giả, khi có trí tuệ, ta sẽ:

+ Dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. 

+ Có nhiều niềm vui và mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh.

* Cách cho điểm:

- Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm

- Nếu chép lại cả đoạn văn dài cho 0,0 điểm
	

	
	10
	- Câu văn chứa biện pháp tu từ so sánh: “trí tuệ” được ví với  
“chiếc chìa khoá diệu kì….”

* Cách cho điểm:
HS nêu được như trên cho 0,5 điểm

HS không gọi tên đúng phép tu từ hoặc gọi tên đúng mà không chỉ rõ các sự vật được so sánh với nhau cho 0,0 điểm. 
Không được điểm phần này thì giáo viên không chấm phần tác dụng
 - Tác dụng:

+ Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

+ Khẳng định, ca ngợi vai trò của trí tuệ.

+ Nhắn nhủ mỗi người cần tích cực học tập để mở rộng hiểu biết, 
phát triển trí tuệ.

* Cách cho điểm: 

- HS nêu được 2 ý đúng trở lên cho 0,5 điểm

- HS nêu được 1 ý đúng cho 0,25 điểm

- HS không nêu được ý nào đúng cho 0,0 điểm
	1,0
0,5

0,5
          1,

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc một bài văn nghị luận: Mở bài giới thiệu vấn 
đề nghị luận. Thân bài làm rõ được nhận định, triển khai được 

các luận điểm. Kết bài khái quát được nội dung nghị luận.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống. Hiện tượng đời sống là những hiện tượng nổi bật, có ý nghĩa hoặc ảnh hưởng tới phần lớn mọi người trong xã hội. (có thể là hiện tượng tích cực hoặc tiêu cực)
	0,25



	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm, thể hiện  sự nhận thức sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự 
kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. 

Có thể triển khai  theo hướng sau:
1.Mở bài:  Giới thiệu được hiện tượng người viết quan tâm và thể
 hiện rõ ràng ý kiến của người viết về hiện tượng ấy.

* Cách cho điểm: 

-  0,25 điểm như yêu cầu.

-  0 điểm thiếu hoặc sai hoàn toàn.

2.Thân bài: Lần lượt trình bày ý kiến của người viết theo một trình
 tự nhất định để làm sáng tỏ vấn đề đã nêu ở mở bài. Tùy vào ý 
kiến người viết đưa ra các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục để 
làm sáng tỏ lí lẽ.

* Cách cho điểm:

- 2,25 – 2,5 điểm: Đảm bảo đầy đủ yêu cầu về kĩ năng, kiến thức, 

đáp ứng các yêu cầu về nội dung và phương pháp,biết xây 

dựng đoạn văn rõ ý, bố cục rõ ràng, ….
- 1,25 – 2,0 điểm: Đảm bảo yêu cầu về kĩ năng, kiến thức, đáp ứng 

hầu hết các yêu cầu về nội dung và phương pháp, bố cục rõ ràng,

còn mắc một số lỗi diễn đạt.

- 0,5 – 1,0 điểm: Đảm bảo yêu cầu cơ bản về kĩ năng, kiến thức 

tuy nhiên bố cục chưa rõ ràng, bài làm còn sơ sài, chung chung,

 mắc nhiều lỗi diễn đạt, lỗi chính tả. 

- 0 điểm: Không làm hoặc làm lạc đề hoàn toàn.

3. Kết bài:

Khẳng định lại ý kiến, đưa ra những đề xuất, giải pháp…
* Cách cho điểm: 

-  0,25 điểm như yêu cầu.

-  0 điểm sai hoàn toàn.
	3,0



	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Chữ viết cẩn thận, rõ ràng, bài văn trình 
bày sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt..
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề 
nghị luận..
	0,25


*Lưu ý chung :

- Trên đây là những định hướng chấm. Đề nghị giáo viên linh hoạt vận dụng biểu điểm để đánh giá chính xác kết quả bài làm của học sinh.

- Sau khi chấm điểm từng câu, giám khảo cân nhắc để cho điểm toàn bài một cách hợp lí, đảm bảo đánh giá đúng trình độ thí sinh, khuyến khích những bài làm sáng tạo.

- Điểm toàn bài lẻ đến 0.25 điểm, không làm tròn.

